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THÁNH LỄ
KHÔNG LÙ t TRUYỀN PHÉP

W n đè thành SIÍ đốì vđì 
Kình Nguyên Thánh Thể AddaY và M arí

ít lâu tntôc đây, Tba Thánh Vatican đã chính thúc công 
nhận tính chất thành sụt của Kinh nguyện Thánh Thể (ímđ- 
p/íorg) Addai và Mari cổ xu*a, dùng trong Giáo hội Asxyri 
bên Đông phttdng.  ̂ Quyết định vtfa phụng vụ víta đại kết 
này có một tầm trọng yếu rộng lôn hdn ngttdi ta thông lúc 
môi nghe qua; đdn giản là vì Kính nguyện Thánh Thể đó̂  -  
đhcfc dùng trong các Giáo hội Asxyri-Canđê tùr thòi các tông 
đồ -  không có phán tnnh thuật về việc lập phép Thánh Thể,

 ̂G. Vanhoomissen, linh mục Tèn, làm vî  tại Viện Bm-
xelles, Bỉ, là tác giả lèi tành luận tụh đề 'Tlne Messe sans paroles de consécĩR- 
ũon? À PK̂X)S de la validité de Tanaphoíe," đăng tKmg tạp cM 

bô 127, số 1 (2ÍX15) 36-46.
 ̂Ban ĉ  vấn Tba thánh dặc trách về Hî  nhất kiíD (Ccmseil pondhcal pour ru- 

nité des Chréúens), "Admission à rEudiansde entie rÈglise chaldéenne et rÊ- 
glise assyiienne d'Otient. Notes et cdentaticHis," trcmg 
^  2265 (99,20Q2) 213-214. Bản văn dã đuọc chuẩn ngày 20 tháng 7,2001,
và côìg bố ngày 25 tháng 10,2001. Có thá tham Idiảo văn kiện ô trên mạng của 
Vadcan: http:/̂ www.vaticaiì.vaAo]iiaiijcurìa/paìtiScal_couix3ls/chtTstunl/sub-
index/Sĩxlex_east-assyrlan_̂ Jiím
 ̂Môt trrmg 3 kình nguyện Thánh Thể đuỌc dùng trrmg Giáo hôi Asxyii E)ông 

phuttng.
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tđc là không có 'lòi truyền phép'/ Vậy thì có thể có một 
dạng Thánh Lễ không lòi truyền phép?

I -  CÁC KTTÔ HŨU ASXYRI-CANĐÈ

Kinh nguyện Thánh Thể Addai và Mari là nét tiêu biểu 
của các cộng đồng kìtô giáo cổ xtfa, phát sinh phía bên bù 
đông con sông Euphrate/ Đó là các Giáo hội Xyii-Miền 
Đông, thuộc văn hóa sêmít và ngôn ngí? aram; là nhũrng 
Giáo hội đã tírng có nhiều thán học gia nổi tiếng, nhh 
Aphraate và Èphrem. Hẳn là vì nhũng lý do chính trị và 
ngôn ngC hcfn là thần học, mà các Giáo hội này đã không

** Xin xem Alvaiez L. F., 'T a  aná&xa de Addai y Man, verdadeta plegaria euca- 
lísdca," tKXìg P/KMg 257 (2003 409^17 ; Girnudo G , "Addai e Man, ranaíbra 
deUa CM e^ d'Q[iente: 'ođodossa' andie senza le parole isdùmonali," trong 7?/- 
w ía 89 (2002) 205-215; Ho&ichíer p., "L'anaíhore d'Addai et Maii
dans rÉglise de rodent. Une euchansde sans rédt d'insdíution7' ùxxĩg AíỹM! X L  
(1995) 95-105; Jammo s ., "L e des Apôttes Addai et M aií Un Ren a-
vec Tépoque apostoRque," dans Zy/VM: X L  (1995) 106-120; Smyth M ., "Une 
avancée oecuménìque et Rturgique. La note romalne ccxTcemant rAnaíAxxe 
d'Addai e Mari," trcmg íđ  233 (2003) 137-154;

/Ipoiíoíí ^ M an, éd. B. Qhetardini, numéro spédal de D:wHíay 47 
(2004) tr. 296; Taít R., "M ass without the Consecradon? The H istaic Agreement 
(m the Eucharist between the CathoRc Church and the Assytian Church of the 
East Promulgated 26 October 2001," tnmg 77 (2003) 482-509.
 ̂Xin xem Le Coz R., 6^7&

Păiis, Cerf̂  1995. ít có í^iăn biệt giũ& các tên gọi Giáo hội Ba M cổ (tên 
địa du tíf thbì íM t sinh), Giáo hội Xyĩi bên ^m g (tên 1 ^  tU ngôn ngU dùng trong 
phụng vụ, một phuttng ngũr aram), hoặc Giáo hôi néttôíiô (tên gọi cộng đoàn các 
Idtô hũu Ba íUtUchá côìg nhận việc các công đ&ĩg Êphêsô và Canxêdcm lên án 
Néttôiô).
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thíra nhạn các quyết định của công đồng Êphêsô (431).^ Tù* 
đó, các Giáo hội Xyrì-Mìền Đông đã phải sống tách biệt 
khỏi Giáo hội hoàn vũ, và tình trạng tách biệt này càng trô 
thành sâu đậm hõn vđi các cuộc bách hại tíf phía các nghbi 
Ba th, cũng nhh tiếp đó, th phía các nghòi Arập Hồì giáo. 
Tby nhiên, các khó khăn kia đã không chặn đúhg nổi các 
Giáo hội này trong đà nhiẹt huyết truyền giáo phi thhbng đã 
thúc đẩy họ mang Tìn Mùhg đến tận vùng Trung Á, Tầy 
tạng, Trung Quốc và Mông cổ. Cho tói ngày nay, các Giáo 
hội vùng Nam Ấn (Kerala) vẫn Uí coi là thuộc truyền thống 
Xyri- Miên Đông.

Năm 1553, dhói quyền điều khiển của thhpng phụ giáo 
chủ Gioan Sulaqa, một phán Giáo hôi Ba M đã sáp nhập vào 
số các Giáo hội thuọc quyền lãnh đạo Rôma. Song song vôi 
nhánh công giáo ấy -  gọi là "Canđê" kể tíf năm 1830 -  thì 
vẫn cố một Giáo hội Asxyh không thuộc quyền Rôma. Các 
tín httu Asxyri Canđê đã phải chịu đau khổ rất nhiều trong 
thế kỷ 20, cách riêng là trong vụ diệt chủng hồi năm 1915 
tại Thổ nhỉ kỳ, và trong các cuộc tàn sát hồi năm 1933 tại 
Irak. Hiện nay, Giáo hôi Canđê -  vói trụ sô trung tfdng đặt 
tại Bagdad -  có lối 700 ngàn giáo dân sống rải rác trong thế 
giói (550 ngàn sống tại Irak, và 150 ngàn ô nhóc ngoài, 
nhiều nhất là tại Hoa kỳ và Canada). Tháng 9 năm 2003, 
ĐúTc Emmanuel ni đã đhỌc các giám mục trong hội đồng 
canđê bầu làm thhỌng phụ giáo chủ Babylone. Giáo hội này 
gih quan hệ tốt đẹp vói Giáo hội Asxyii. Dhói quyền lãnh

Các sủf gia ng^y nay nhận mng lập úHtAig của Nécôdô, giáo chủ Conxstãndn^, 
k h ^  mang tính chất 'héttôtiô" dù Idiông thí& nhận các quyết đinh cũa công 
( ^ g  ̂ ^ìêsô . Một thỏa Mêp mÔL dày về kit& học (1994) chúhg tỏ cho thấy đúh tin 
chung giũh Giáo hội công giáo và Giáo hội Asxyii E)ông phuttng.
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đao của Đúc Mar Dinkha rv, Giáo hội Asxyri Đông phhdng 
có lối 250 ngàn giáo dân, 80 ngàn trong số sống tại Hoa kỳ/ 
Mói đây, hai Giáo hội này đã ký kết vói nhau mọt thỏa hóc 
về việc thông dh Thánh Thể giha hai phía.

n-K B \H N G U Y ỆN  THÁNH THỂ 

KHÔNG CÓ PHẦNTRÌNHTHUẬT VỀ VIỆC 

THÀNHLẬPTHÁNHTHỂ

Các Giáo hôi thuộc truyền thống xyri này đã cẩn trọng 
bảo toàn nhh một gia sản đạc biệt quý báu, một kinh nguyên 
thánh thể cổ xha, gọi là "Kinh Thánh hóa của
các Tong đồ Addai và Mari".^ Chắc hẳn Kinh nguyện Thánh 
Thể này là mọt trong các kình nguyện thánh thể xtfa nhất 
còn đhỌc gìn giũ và đhỌc thhòng xuyên sù dụng cho tói 
ngày nay. Và đó cũng là Kinh nguyện làm đối thỌng cho 
nhiều nỗ Ihc tám cúru liên quan tói một điểm chuyên biệt: 
nếu trong đó có nói đến Mình và Máu Đúfc Kitô, và nếu 
trong đó có nêu rõ việc hồi niệm về cuộc tù nạn và biến cố 
sống lại của Chúa chúng ta là Đúc Giêsu Kitô, thì trong đó 
lại không đọc thấy tnnh thuật về việc thiết lập Thánh Thể.

Ngày tnrôc, các nhà phụng vụ học nổi tiếng đã thng bào 
ch3a cho sụ* có mặt của tnnh thuật về việc thiết lập Thánh 
Thể trong nguyên bản ban scf của Kinh nguyện Thánh Thể 
Addai và Mari. Ngày nay, lập trhdng ấy đã bị bác bỏ: Kình

 ̂Nguyên giám mục Tềhêran, đuục bầu !àm thuụng phụ giáo chủ năm 1976, E)úb 
M arDinkharVôtạinhiệmsÔbênHoakỳ.
 ̂Addai hoặc Addée có thể là một biến dạng của Thađêô; còn Mah thì có thể là 

một môn đồ của vị tong đồ.
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nguyện Thánh Thể Addai và Maii đã không bao gid biết tói 
một tnnh thuật nhh vậy; thhc vậy, không đọc thấy tnnh thuạt 
này cả trong rìh&ng văn bản cổ xUa của kinh nguyện.  ̂ Nhu 
thế, rõ ràng Kinh nguyện Thánh Thể này là một chúng th về 
thòi mà các Kinh nguyện Thánh Thể chua ghi trình thuật về 
bUa Tiệc Ly vào bản văn nhu là phần kết của Idi kình tạ cfn 
(tUdng úCng vói kinh Tiền tụng ngày nay).

Ve điểm này, Kinh nguyên Thánh Thể Addai và Man 
không phải là trudng hụp duy nhất. Có thể đọc thấy nhUng 
bằng chúng về cấu trúc sd khôi trong các kinh nguyện hoặc 
trong các mảnh kình nguyện cổ xUa.'° Chẳng hạn, tnnh thuật 
về việc thiết lập Thánh Thể không có mặt ô trong Kiíìh 
nguyện Thánh Thể của sách (9-10), ô trong kình
nguyện của các Hiến quy tông đồ

vn, 25, 1-26,6) cũng không. Cũng hệt nhu thế 
đối vói truyền thống *văn chUdng phụng vụ' thdi xUa tại 
Alêxănđria và đối vđi một số các phụng vụ gốc xyri. Có thể 
là cả trong Lễ quy (CútnoM) Rôma, tnnh thuật về bUa Tiệc 
Ly -  băt đầu vói các tíf -  đUỌc đUa thêm vào
trong một toàn thể mà truđc đó cấu trúc đã hình thành hoàn 
chỉnh. Xem ra việc thêm vào nhu thế đã xuất hiện hồi cuối 
thế kỷ 3, tại Xyii, và *'trUóc công đồng Nixêa (325), không 
một Kinh nguyện Thánh Thể nào có thể chúng minh cho 
thấy sụ có mạt -  trong các kinh nguyện ấy -  của các lòi

 ̂KN đi vào Mệp thôig vói Rôma, các kitô hũú công giáo thuệ)c nghi thút canđê 
và xytù-malabar bất đầu dùng mpt bản của Kinh nguyện Thánh Thể Addai và 
M ancógbithêm tnnhíhuậtvềl^TT ^Ly.

Xin xem  Smyth M., 'U ne avancée oecuménique et liturgique" (tmhg dẫn 
ghi chú s6 3), tt 142-144.
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tiình thuật về việc thành lạp Thánh Thể."**

Cấu trúc Kinh nguyện Thánh Thể Addaí và Man cũng 
đáng đddc ltfu ỳ đăc biẹt, bôi nó không thdng đng vái mẫu 
thuùng gạp, túfc là loại các Kinh nguyện Thánh Thể thuộc 
mẫu dạng Antiôkia (kình tạ On, tnnh thuật thiết lập, phần hồi 
niệm kinh khẩn nguyện Thánh Linh
phần khẩn xin bầu củ*,*̂  và đrrdc tổ chúc nhií sau:

- Phần đối thoại dẫn nhập.

- Kinh tạ On vì công trình tạo ddng và công cuộc CIÌU độ. 
Sanctus.

- Kinh tạ dn vì chtídng trình cdu độ và vinh tụng ca.

- Kinh tuông nhó các Tổ phụ, kinh cầu bình an, phán nhắc 
lại máu nhiệm tủr nạn và phục sinh của Chúa, kinh khẩn 
nguyện Thánh Linh và vinh tụng ca.

Và đây là nhUng đoạn chính của Kinh nguyện -  rút ra th 
thúf ba -  là nhUng đoạn bao hàm việc nêu lên các 

yếu tố thánh thể, việc nhắc lại máu nhiêm phục sinh, và Idì 
kêu cầu Thánh Thần:

Lạy Chúa, xin lấy luọng nhân tU hải hà mà dù lòng khoan 
dung cùng quảng đại nhd đến tất cả các Tồ phụ ngay lành 
và công chính [...] trong cuộc tuông niệm mình và máu ĐUc 
Kitô của Chúa, mình và máu mà chúng con dăng lên Chúa 
trên bàn thd tình tuyền và thánh thiện, nhu Chúa đã tmyền 
dạy chúng con [...].

' * Taít R., "Mass W^!hout the Consecration?' (tnúig dẫn ^  chú số 4), tr.
493.
*̂ Có thể 6m th ^  một cấu trúc ùAAìg tụncA Kinh nguyện Thánh Thể rv trong 
SáchLễRôm a.
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Và lạy Chúa, cả chúng con nũ*a, là các tôi tô của Chúa 
đang tụ họp và đang ô trhóc nhan Chúa, chúng con đã nhận 
đhỌc truyền thống gMOHg đến th Chúa [...] để thông 
niệm và cù hành mầu nhiệm lón lao cùng uyhnh về cuộc 
khổ nạn, chịu chết và sống lại của Đúc Giêsu Ehtô, Chúa 
chúng con.

Và Lạy Chúa, xin Thánh Thần Chúa đến, và xin Ngài ngụ* 
xuống trên lễ vật của các tôi tô Chúa đây, để lễ vật ấy trô 
thành dn tha thh các lỗi lầm của chúng con, dn xá giải các 
tội lỗi của chúng con, và mang lại dn sống lại tù* cõi chết 
cùng sh sống mói trong nhóc tròi

m-LCdTRUYỀNPHÉP

Để trả lòi cho câu hỏi về tính chất thành sh (vúí/í của 
Kinh nguyện Thánh Thể Addai và Mari, thì "sau khi tầm 
cúh lâu dài và său rộng", ngày 17 tháng giêng năm 2001, Bô 
Giáo lý Đúc tin Tba thánh Rôma đã nhìn nhận Kinh nguyện 
Thánh Thể ấy thành sh. Thế nhung, phải biện giải thế nào 
về một quyết định đUa tói việc đảo lọn đến tận gốc rễ 
truyền thống đuọc coi là phổ quát bên Tầy phuong, và làm 
nhu coi thuòng một ý niệm đã ăn rất sâu vào tăm khảm các 
tín huti? Vì vậy, cần phải tìm hiểu cho kỹ hOn công thúc 
thuòng đuọc gọi là lòi truyền phép (pdzrọ/g.s' ^6 
hon).

Có thể nghĩ rằng ngay th nhUng thòi khôi thủy, tnnh thuật

Vãn bản hiện đang đuọc đùng, y bệt văn bản cổ (thế lỏ7 3) đuỌc phục nguyên 
bôi Gelston A., 77:̂  EMC/Myíy&r Prạygr A/on, Oxíbĩd, Qarendon
Press, 1992, tt. 121-123.
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về việc thiết lập Thánh Thể -  tnnh thuật về b&a Tiệc ly Đúc 
Giêsu đã dùng vôi các môn đó Ngài -  nhu là giây phút 
truyền phép, túc là lúc bánh và rUdu trô thành mình và máu 
Đúc Kìtô. Quả thế, hồi cổ thòi kitô giáo cũng nhu ô thòi đáu 
Trung cổ, không bao giò có vấn đề xác đính rõ thòi khắc của 
việc truyền phép. Thông thuòng thì Kinh Nguyện Thánh 
Thể đuục đUn thuần chỉ định mọt cách chung, nhu là mọt 
toàn bộ.''  ̂Ý  niệm về việc truyền phép nhu thấy luu chuyển 
cho tói ngày nay, đã xuất hiên và triển phát theo nhịp các 
cuộc bàn cãi giáo lỳ diễn ra trong các thế kỷ 10-12,*^ khi mà 
các nhà thần học thảo luận về "sụ hiện diện thật", và khi mà 
đà suy tu đậc biệt dồn chú tâm vào các Idi truyền phép.

Theo thần học kinh viện -  là dạng thần học dùng các 
phạm trù của Aristốt -  "mô thúc" của Thánh Thể nằm ô các 
lòi linh mục đọc và cAm/i Mn

(m và chính lúc lình mục lặp lại các
Idi của ĐUc Giêsu (Này /à 7b, Năy /à 77KÍM Ta), bánh 
và ruụu biến thể thành mình và máu ĐUc Kitô. Công thUc 
kinh điển của nền thân học này đuục nói lên qua cách biểu 
đạt uy tín của thánh Tồma Aquinô. Hdn ai hết, thánh Tồma 
nhấn mạnh đến "v/ro^" (năng hiệu) của các Idi truyền 
phép, cũng nhu đến năng quyền Hnh mục hành sù khi đọc 
các Idi ấy. Nói cho cùng, hễ, không đọc bất cú Idi kinh nào 
khác, hnh mục chỉ đọc các Idi của Đdc Kitô "Này là mình 
Ta... " mà thôi, thì cũng đã thục sụ củr hành Thánh Lễ (dù

14 Xin xem  Jungmann J.-A , Paiis, Aubier-Montaigne,
1953, L 3, tL 120-121, ghi chú 9.

Chuẩn tác tmng vấh đề vẫn ]á cuốn sách của de Lubac H.,
f  lÉg&g ̂  Aíbyen Paiis, Aubier-MQntaigne, 1949.
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mắc tội nặng...)!*^

Tùr thế kỷ 14, giCa bầu khí tranh luận, hai phía Latinh và 
Hy lạp bắt đầu tỏ thái độ đối lập nhau (phía Hy lạp cho 
rằng): không phải các Ibi tnnh thuật việc thành lập Thánh 
Thể làm nên công thúc truyền phép, nhuug là hành động 
cầu khẩn Thánh Thân qua lùi kinh khẩn nguyện Thánh Linh 

Tuy nhiên, việc cố xác định cho đuqc thòi khắc 
các yếu tố thánh thể biến thể -  dù là vói các lòi của Đdc 
Kitô hay là vói lòi khẩn nguyện Thánh Linh, thì cũng đều -  
dẫn vào nhílng ngả đudng lạc lối. Đó là một cuộc tranh cãi 
không đáng.*  ̂Cách suy luận kia vận hành theo lối thuần túy 
'thể thúc' mà không lUu ỳ cho đủ đến giói hạn của nhũ*ng 
hiểu biết thần học, đến nhCng quy luật của việc cù hành 
phụng vụ, và tính chất nhất thống nhất quán của kinh 
nguyện thánh thể.

Không thể chối cãi: cách hiểu -  theo đó kinh nguyện 
truyền phép đUdc tạo nên do bôi tâm điểm (phần cốt lõi) 
kinh nguyện thánh thể, chú không phải do bôi việc đọc thng 
chŨL ((2̂ * /írr r̂ú;m) các Idi của Đdc Kitô -  là hoàn toàn trung 
thành vói lề lối của nhíĩng thòi sd khai, vói truyền thống 
nguyên khôi của các Giáo hội bên Đông lẫn bên Tầy 
phudng. Quyết định giáo quyền Rôma đUa ra liên quan đến

"Nếu !inh mục nói lên cM các Idi kia mà thôi, vôi chủ ý làm bí úch này [Thánh 
Thể], ttà bí ũch dã đuục thụC hiện": Tồma Aquinô, 5'. 77L R/h 7^, 7,4. Dĩ nhiên, 
không đủ để ÚỊ& thành bí úch việc đcAì thuần lặp lại các Ibi tmyền phép một cách 
máy móc mà không có chủ ỳ cù hành M úch nhân danh và trong chính bản thân 
E)úCKit&.

Xin xem Congar Y ., Ti? croM en f  EspnY tập 3, Paiis, Cer^ 1980, tL 294- 
319 ("Sur répiclèse euchanstique"); Lamberts J., "Quelques ĩéũexions sur répl- 
clèse" trong 84 (2003) 226-243.
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Kinh nguyện Thánh Thể Addai và Mari, nói lên .viẹc nhìn 
nhận tính chất thành sụ* của truyền thống ấy, và xác nhận 
rằng toàn bộ kinh nguyện thánh thể -  chúf không phải chỉ 
một công thúc riêng lẻ, tách rdi ra khỏi toàn bộ -  làm nên 
kinh nguyện truyền phép.

Chẳng phải đó là ý nghĩa mà
M  [LG7TQ5'L7^] đã muốn nêu lên khi viết nhh

thế này về kinh nguyện thánh thể: "Chính băy gid là lúc băt 
đầu nhhng gì làm nên tâm điểm và chóp đỉnh của toàn bộ 
việc củf hành nghi lễ (và đó là): kinh nguyện thánh thể, kinh 
nguyện tạ cfn và truyền phép" (LCTT^5'L/? § 78 [54])? 
Chẳng phải tầm nhìn bao quát đó cũng chính là nhãn quan 
mà CMo /ý tMnA Cdng gMí? cho thấy rõ khi khẳng 
định rằng: "Kinh Nguyện Thánh Thể, gồm lùi Kinh Tạ cín 
và lùi Truyền Phép, làm nên trung tăm và cao điểm của 
toàn bộ ngM thúc cù hành" (CLNTCG § 1352)?

rv -  TĨNH CHẤT 'TRUYỀN PHÈP^ 

CỦATRÌNHTHUẬTVỀ VIỆC THIẾT LẬP THÁNH THỂ

Phải chăng khẳng định trên đăy muốn ám chỉ rằng 
nhCng Idi chúc tụng Đúc Kitô nói lên trong bha Tiệc ly 
không mang tính chất 'truyền phép' (conj6cmtoír^)? Thtta 
ngay là có: nhũng lôi ấy mang tính chất truyền phép, nhttng 
không phải nhrt là mọt công thúc tq nó và bôi nó mang lại 
đhỤc hiệu Iqc, qua viẹc đdn thuần đìíqc đọc lên. Quả thế, 
theo tnnh thuật kinh thánh về việc thiết lập Thánh Thể (lCr 
11:24-25; Lc 22:19), Đúc Giêsu đã không chỉ thị phải "lặp 
lại" (đọc lại) các lòi Ngài nói, mà chỉ truyền rõ là phải cù 
hành việc mhng kính máu nhiệm VLtqt qua để Mông nhá 
đến Ngài, trong viễn cảnh công tiình chu đọ Ngài đã thqc
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hiên. Đúc Giêsu đã quy định một hành động f Víác
này n/i(̂  íí^n 77íí2y"), chú không dạy phải đọc lên
một công thúc. Đó là điều các kitô hí?u -  chuyên cần tham 
dq "lễ bẻ bánh" (ICr 10:16; Cv 2:42) -  vẫn làm kể tír thòi 
các Tông đồ. Dù nội dung ngôn tù* của các Idi Đúc Giêsu nói 
(để dăng lòi tạ On trên bánh và trên chén) là gì đi nũfa, và dù 
vấn đề đạt ra để xem bũfa Tiệc ly có phải là bũra tiệc Vrtọt 
qua (nhtf các Phúc ăm nhất lãm xác nhận) hay không (theo 
nhtf cách hiểu của Phúc ăm của Gioan) có đhỌc giải quyết 
thế nào đi nCa, thì cũng vẫn phải trô lại vói truyền thống 
giáo phụ để nhận rằng các lòi nói về việc thiết lập Thánh 
Thể là nhũfng lòi ^truyền phép', bôi lẽ chúng là nhíĩng lòi 
muôn đòi có hiệu Idc do Đúc Kitô đã nói lên.

Giáo thuyết kình điển trong Giáo hội Latinh xuất hiện tù* 
thòi Ambrôdiô thành Milanô. Đối vói thánh nhăn, "việc 
truyền phép diễn ra qua các tír (moíj) và các lòi (paro/^j) 
của Đúc Chúa Giêsu".'^ "Bí tích mà bạn đón nhận đây, đã 
đrfỌc tác tạo nên do lòi của Đúfc Kitô".'^

Tuy nhiên, thánh Ambrôdiô cũng không quan niệm lòi 
của Điìc Kitô nhu* lá mọt công thdc để lặp lại. Các lùi ấy có 
hiệu liíc bôi vì đó là nhCng lòi của chính Ngôi Lòi:

Chính là Idi của Đìíc Kitô, Đấng làm nên bí tích. Ldi của 
Đúc Kitô là Idi nào? Thì đây: chính là Idi nhd đó mọi sụ đã 
đUỌc làm nên. Điìc Chúa đã ra lệnh, và trdi đã đuọc làm 
nên. Đúc Chúa đã ra lệnh, và đất đã đUỌc làm nên [...]. 
Bạn thấy đó, Idi của Đúc Kitô hiệu lục là chíTng nào. Vậy, 
nếu trong Idi của Đđc Chúa Giêsu có một hiệu lục lôn lao

 ̂ Ambroise de Miian, d!M
éd. B. Botte, Souíces chrétiennes 25 bis, Paris, Cerf, 1950; rv , 4.

IX, 52.
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đến độ làm cho hiện híĩu nhũfng gì trhôc đó không có, thì 
lòi đó càng hiệu Ihc hdn biết mấy để làm cho nhũrng gì đã 
să̂ n có, hiện hũfu và biến thể thành sh vật khác.̂ °

Có thể đọc thấy một giáo huấn tUõng ttf trong các tác 
phẩm của thánh Gioan Chrysostôm. Dù vẫn thuòng nêu bật 
tác động của Chúa Thánh Thần, vị thánh này cũng đã -  ít ra 
là một lần -  nhận các lòi thuạt lại việc thiết lập Thánh Thể 
là công thúc truyền phép:

Không phải là một con ngUòi (thuhng) làm cho các lễ 
phẩm biến thành mình và máu Đúc Kitô, nhUng là Đấng đã 
chịu đóng đinh vì chúng ta, là chính Đúc Kitô. Thay mặt 
Đúc Kitô, linh mục đọc các lòi ấy, nhuhg hiệu lục vă ăn 
huệ của chúng là của Đúc Chúa. Ngài nói: 'Này là mình 
Ta'. Lòi ấy biến thể các lễ phẩm đặt triíôc mặt chúng ta. 
Lôi một lần đuọc nói lên: 'Hãy nẩy nô, hãy sinh sôi', trải 
dài qua muôn thế hệ và mang lại cho thiên nhiên khả năng 
sinh sôi; thì cũng thế đối vôi lòi 'Này là mình Ta'. ĐUỌc 
nói lên một lần, nhUhg tíf thòi ấy cho tôi bây gid, cũng nhu 
cho tôi lúc ĐUc Kitô tái lâm, Idi ấy làm cho mọi lễ hy tế 
tồn tại và có đuọc hiệu lục nhu chúng có.̂ *

Chẳng khác gì Ambrôdiô, Gioan Chrysostôm không đặt 
hiệu lục truyền phép ô ndi việc đòn thuần lặp lại các lòi của 
Đdc Giêsu, nhUng là ô ndi biến cố hch sù của bha Tiệc ly và 
việc thiết lập Thánh Thể do chính Đúc Giêsu. Nhũfng lòi do 
Đdc Kitô nói lên trong bCa Tiệc ly trải dài hiệu lục của 
chúng đến hết mọi hy lễ Tạ Õn diễn ra sau đó. Theo các 
giáo phụ, các lòi thiết lập Thánh Thể, nhhng Idi Đdc Giêsu

IV, 14-17; xin cũng xem V, 21-23 và IX,
52.
^' Jean Chtysostome, yMr 1,6; PG 49,380.
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nói trong bí?a Tiệc ly, chính các lòi ấy mói có hiệu Ihc 
truyền phép, dù không đttpc đọc lên, nhtf trong trtídng hpp 
Kinh nguyện Thánh Thể Addai vá Mari. "Sinh nên th việc 
Đúc Kitô thiết lập, thánh lễ không bao gid là gì khác ngoài 
nhCng cấu tố tạo nên nó ngay tùr nguồn gốc; tuy nhiên, qua 
các thế kỷ, dù không động tói cấu trúc cõ bản, nhCng nghi 
thúc hoặc nhũng kinh nguyện đã, tùy ndi tùy thdi, mang lại 
cho nghi thúc củf hành thánh lễ nhCng dạng thái khá khác 
nhau."^  ̂ Quyết định của thẩm quyền Rôma nhắc cho nhó 
rằng vẫn có thể coi nhiĩng khác biệt đó nhtr là nhíYng cách 
thúc biểu đạt khác nhau của cùng một đđc tin duy nhất. 
Trong việc cù hành Lễ Tạ dn, các lễ vật bánh và nípu đhdc 
biến thể và thánh hiến bôi mọt kinh nguyện

/ lễ quy, / kinh nguyện
thánh thể) có khả năng hiện thdc hóa lòi của Đúc Kitô và 
úng áp cho các lễ vật hiến dâng nhũrng gì Đúc Giêsu đã 
truyền chuyển cho chúng ta. Nhũíng cách thúc có thể thay 
đổi qua các thòi đại, nhttng điều cốt yếu là chủ tăm 

của linh mục hành động nhăn danh và trong bản 
thân của Đúc Kitô, chủ tăm củf hành thánh lễ theo nghi thúc 
Giáo hội mình. Kinh nguyện Thánh Thể Addai và Maii 
không ghi lại các Idi tiình thuật việc thiết lập Thánh Thể, 
nhttng lại tỏ rõ chủ ý cù hành Thánh Thể, Lễ Tạ Qn "theo 
sát dòng tiếp diễn của bíĩa Tiệc ly và theo ý httóng của Giáo 
hội"^  ̂ Vì thế, Kinh nguyện Thánh Thể này đttqc nhạn là

Cabié R., cuốn n trong bộ gn éd. A. G. Marti-
moít, Parìs, Descìée, 1983, tr. 16.

Văn kiên trung dãn của Ban cố vấn... ("Orientaũons" § 3); trong khoản này, có 
đoạn ghi: 'G ác Ibi trình thuật việc thiết lập Thánh Thể thụb sụ* hiện diện Ô trong 
Kinh nguyện Thánh Thể Addai et Mari, không phải drrôi hình thún tubng thtrật cố  
kết và theo tùng chũf /íìremm), nhung là theo dạng 'kinh phụng tụ*
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thành

V-MQTVÀÍNHẬNĐỊNHMUCVU

Quyết định trên đây của cố  ván Toa íMn/í í?ạc ^rác^
vc TT/cp nAâì đã không gãy tiếng vang cũng nhtf đã 
không đtíõc bàn tói nhiều. Đó là điều dễ hiểu. Bôi nói cho 
cùng, quyết định ấy chỉ liên hệ tói tín ht?u các Giáo hội 
Canđê và Asxyri mà thôi. Tuy nhiên, xét về mật giáo lý, nó 
lại mang một tầm ý nghĩa hết súfc sâu rộng, và kéo theo 
nhũrng hệ luận thdc SIT quan trọng. Cha Robert TaA, nguyên 
giáo sU* Giáo Hoàng Học Viện Đông Phddng tại Rôma, đã đi 
dến chỗ khẳng định cho đó là "văn kiện quan trọng nhất của 
Huấn quyền kể th công đồng Vaticanô

Trong thiíc tế, thiết nghĩ quyết định kìa sẽ làm thay đổi lề 
lối suy nghĩ của nhiều tín hũfu công giáo, và sẽ mdi gọi họ 
tìm hiểu Kinh nguyện Thánh Thể cho sâu sắc, đầy đủ hdn. 
Cụ thể mà nói, quyết định của Ban cố vấn Tba thánh sẽ ảnh 
htfông về mặt mục vụ, tói hai lãnh vtfc:

Dù đối vói các trẻ em hay là ngtrdi lón, thì trong cách 
tnnh bày giáo lý, cũng không thể tiếp tục đdn thuán tập 
trung chú ỳ vào các Idi thiết lập Thánh Thể -  túc là lúc

gí<yM6) và một cách phân tán tùì: là đuỌc hòa nhập vào các kính tạ
dn, ngcA khen và khẩn nguyện đi tiếp nhau"

Thụt: m, một cách ctánh thúh, bên Đông cũng nhu bên Tây phubng, không bao

nhấtkitô§3).
TaA R , "Mass Without the Consecration?', op. cíY., tr. 483.
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truyền phép -  khi giói thiêu Kinh nguyện Thánh Thể; trái 
lại, cần IhU tăm khai triển cho đủ các yếu tố khác nhau nằm 
trong cấu trúc của kinh nguyên ấy:

- chúng ta dăng lòi tạ dn Thiên Chúa về tất cả nhấng gì tốt 
và đẹp trong công tĩình tạo dụng và giũa lịch sù loài ngUÒi;

- chúng ta hồi tuông nhUng gì ĐUc Giêsu đã'làm trong bUa 
Tiệc ly;

- chúng ta tuông nhô mầu nhiệm vUỌt qua và dâng hiến lễ 
chính ĐUc Kitô đã thiết lập;

- chúng ta khẩn xin Thánh Thần dùng quyền năng của Ngài 
mà thánh hiến các lễ vật và thánh hóa cộng đoàn tham dụ 
buổi lễ.

Biết đupc sụ việc có một kinh nguyện Thánh Thể -  thuộc 
một tmyền thống khác trong Giáo hội -  đúng chuẩn tắc dù 
không ghi lại tnnh thuật về việc thiết lập Thánh Thể, là điều 
giúp mô rộng tầm hiểu hầu tránh lối quan niệm có tính cách 
'phù phép' về các lùi truyền phép, cũng nhu để lUu tăm 
đúng múc hdn tói nhũng chiều kích khác nhau trong bí tích 
Thánh Thể: ngoài sụ việc ĐUc Kitô hiện diện thật duói các 
hình bánh và rUỌu, còn có kinh tạ On dăng lên Thiên Chúa 
Cha, và việc hồi niệm mâu nhiệm Vuụt qua của Đúc Kitô. 
Không mảy may phủ nhận bất ch điều gì liên quan đến sụ 
việc Đhc Kitô hiện diện thật sụ trong bí tích, thì cũng không 
thể bỏ qua hai chiều kích kìa: cùng vói ĐUc Kitô dăng lòi 
nguyện cầu lên Cha Ngài, làm lễ tế tán tụng và tạ dn, và 
mạt khác, tái phát hiện Lễ Tạ Õn nhu là cuọc "hồi niêm" -  
theo nghĩa mạnh -  mầu nhiêm Vuọt qua của ĐUc Kitô và 
của Giáo hôi.

Trong Lễ Tạ On, chúng ta tham dụ vào cuộc dăng hiến
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của Giáo hội, cách liêng là Giáo hội hiện diện trong buổi lễ. 
Khi nhăn danh và trong bản thăn của Đúc Kitô để hành sh, 
hnh mục không hành động liêng lẻ môt mình: "Chúng con... 
tạ dn Cha đã cho chúng con đhõc đến trhóc tôn nhan và tế lễ 
phụng thd" (Kinh nguyện Thánh Thể n); "Cha không nghng 
quy tụ một dân liêng, để tùf đông sang tây cùng dăng lên 
Cha một hiến lễ tinh tuyền" (Kinh nguyện Thánh Thể m). 
Quả vậy, toàn thể cộng đoàn cùng tiến dăng bánh và rhdu 
qua một thái độ, củr chỉ mà có cụ thể nối hền vái đòi sống 
các tín hũfu thì môi mang trọn đhdc ý nghĩa. "Đdi sống, Idi 
ca ngdi, đau khổ, kinh nguyện, công việc của các tín hũh 
đều đhdc kết hdp vđi Đúc Kìtô và vđi lễ dăng toàn hiến của 
Nghdi; nhd đó tất cả có đhdc một giá trị mói".^^

Có phải là một cách gián tiếp, quyết định nói trên dẫn tói 
chỗ đặt cău hỏi đối vói việc đạc cách nêu bật giây phút 
truyền phép? Th cuối thế kỷ 12, tíình thuật thiết lập Thánh 
Thể đã đhdc đặt vào trong mọt bầu khí đặc biệt tôn nghiêm 
trang trọng: giũf thinh lặng hoàn toàn, năng cao mình thánh 
và chén thánh, đổ chuông, xông hhdng. Chăm ngôn giáo 
thuyết thhdng nói: (nguyện luật túc
tín luạt). Trong vấn đề này, chẳng phải đây là thdi điểm 
thích hdp để giói thiệu một dạng giáo lý hoàn chỉnh hdn về 
phụng vụ?

Rồi, càng ngày càng thấy có nhiều tín hũru ngồi xuống 
sau khi hnh mục đọc xong các Idi truyền phép,^  ̂ làm nhu* 
phần tiếp sau đó của kinh nguyện Thánh Thể chỉ là thd yếu. 
Dù sao thì cũng có thể hỏi xem: các tín híYu -  và cả các mục

26 Cióo /ý //MÍ/!/! C9/!g § 1368.
Tôi muốn nói đến tmtAig hup các cộng đoàn giáo xH chúr không phải các nhóm 

c&hành "tại gia" hoặc các nhóm tín hũu tuổi tác, ốm đau...
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tủr của họ -  có thụ*c sụf ý thiìc về tầm quan trọng cùng ý 
nghĩa của các lòi kinh hồi niệm và khẩn nguyện
Thánh Linh hay không? Chẳng phải lúc tham dtf
kinh nguyên Thánh Thể, cần giũ* thái đọ bên ngoài sao cho 
phù hqp vói lòng tôn kính bên trong thì mói hdp lẽ đó sao?^  ̂
Th thế đúng đhùc coi nhu* là có thể thdng truhg cho sh sống 
lại, cho thái độ tạ dn, cho lòng mong đqi Đúc Chúa sẽ lại 
đến trong hêi cánh chung. Trong thòi Giáo hội sd khai, các 
kitô hũu tham dụ phụng vụ đhdc mòi gọi gií? tu thế đúng 
trong ngày Chúa Nhật và suốt trong Mùa Phục Sinh. Cũng 
nên khuyên tín hUu làm nhu vậy lúc tham dụ kinh nguyện 
Thánh Thể.^^

Văn kiện của cd Vđh Tlòđ 
nMì phản ánh các k& quả thu luụm đuục th nhUng gì 
quỳ hóa nhất trong nỗ lục tầm cUu phụng vụ. Cùng vói các 
anh chị em kitô hUu Đông phUdng, chúng ta vui mhng nhận 
thấy rằng quyết định của Ban cố vấn đã tỏ rõ mọt lòng tôn 
trọng cao độ đối vói các truyền thống Đông phUdng. Cùng 
vói tất cả anh chị em đã chịu phép nia, cách riêng là vói 
nhUng ai có trách nhiệm cùng tác vụ huấn luyện giáo lý và 
đòi sống kitô, chúng ta hăn hoan chào mhng một văn kiện 
có khả năng giải phóng khỏi não trạng duy văn tụ

Xìn xem Grayland J., "Standing, the Postute of Paiticipaũon in the Eucharist 
Prayer", trong 77:̂  G o ^ /tc  /?6cond 81 (2004) 336-350.

Dù sao thì cũng pMi tôn trọng tmyền thống văn hóa bản địa; chính vì thế mà 
cần để tùy quyết định của Hội đồng giám mục địa íimttng (cf. PCAÍR § 43 
và 3 ^ ) .
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câu nệ trong lãnh VIÍC phụng vụ, và qua đó, mòi gọi 
httóng tái nỗ Ììíc đào sâu máu nhiệm chúng ta .cù hành trong 
mỗ Lễ Tạ õn.

NgMygn
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